
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm Kết quả

1 Lê Nhựt Tân x 079200004665 27/06/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

CO.OPMART 

HÒA HẢO

26 đạt

2 Phan Thị Ngọc Hân x 079190004759 15/06/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 đạt

3 Tạ Thị Thảo Nhi x 212576938 05/05/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 đạt

4 Nguyễn Hoàng Thảo x 301216736 20/7/2017 Công an tỉnh Long An 27 đạt

5
Phan Ngọc Phương 

Nghi
x 025597604 19/3/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

6 Đinh Bảo Trâm x 261401010 04/09/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 30 đạt

CÔNG TY 

TNHH SENSE 

DIY BAKERY 

&amp; TEA

Mẫu 03b       KẾT QUẢ CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM 

TẠI BQLATTP CA 08G 30 NGÀY 25.10.2019- NGÀNH CÔNG THƯƠNG

CÔNG TY 

TNHH 

WOOCHANG 

INTERNATION

AL
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CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm Kết quả

7 Oh Young Hoon x PP.M77062646 26/12/2012 Hàn Quốc 30 đạt

8 Trần Văn Đạt x 092099000967 2/14/2019 Công an tỉnh Cần Thơ 22
không 

đạt

9 Đặng Quốc Đạt x 363764314 20/02/2012 Công an Hậu Giang 25 đạt

10
Hoàng Thị Đăng 

Dương
x 261227687 25/09/2018 Công an tỉnh Bình Thuận 27 đạt

11 Lê Văn Vạn x 363883763 06/12/2012 Công an Hậu Giang 26 đạt

12 Dương Thành Lợi X 023521375 22/02/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

13 Dương Thành Huy X 079084014787 15/07/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 đạt

14 Lư Tuấn Nga X 022551776 01/10/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

15 Lý Thị Như Ý X 023525441 31/08/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

16 Tô Thị Kim Hà X 021040743 19/02/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

17 Nguyễn Thị Hiệp X 311408027 22/04/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 27 đạt

Công ty TNHH 

Thực Phẩm Hoa 

Lan

CÔNG TY 

TNHH 

WOOCHANG 

INTERNATION

AL

HỘ KINH 

DOANH 

NGUYÊN LỢI

HỘ KINH 

DOANH LÝ THỊ 

NHƯ Ý
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18 Trần Kim Phụng X 079189007035 04/06/2018
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

19 Âu Quý Lâm X 079078009762 26/04/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 đạt

20 Phan Văn Thương X 365995950 19/11/2016 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 đạt

21 Trần Bá Lương X 366298196 23/11/2016 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 đạt

22 Phan Thanh Sớm X 365543794 10/01/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 27 đạt

23 Nguyễn Hoàng Anh x 023782518 25/11/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

24 Trịnh Gia Nhẫn x 025458716 23/03/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

25 Đinh Thị Thảo x 272771738 24/09/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 24 đạt

26 Huỳnh Thị Ngọc Hiền x 079185001550 15/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 đạt

27
Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp
x 079173007871 24/05/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 đạt

28
Nguyễn Thị Hồng 

Loan
x 025687411 28/11/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

29 Nguyễn Thu Trang x 079190010893 10/06/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
28 đạt

HỘ KINH 

DOANH LÝ THỊ 

NHƯ Ý

HỘ KINH 

DOANH VIỆT 

HƯƠNG

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

MARFIVE
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30
Nguyễn Hà Thảo 

Hương
x 023619230 13/04/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

31 Chu Thị Ngọc Ánh x 024561114 15/06/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

32 Trương Tôn Lợi x 024113140 21/05/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

33
Trần Thụy Thùy 

Dung
x 023333942 11/05/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 đạt

34 Nguyễn Thị Yến  Phi x 024382589 08/08/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

35 Vũ Thị Thanh x 031991995 22/11/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

36 Trần Thị Thùy Trang x 025197036 11/20/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
9

không 

đạt

37 Trịnh Tú  My x 024521756 30/05/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 đạt

38
Nguyễn Thị Huyền 

Trân 
x 025305291 16/06/2010

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

39 Nguyễn Bá Anh x 024860133 12/12/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 đạt

40 Trần Thị Thu Diễm x 290879764 22/04/2009 Công an tỉnh Tây Ninh 29 đạt

41 Đỗ Phương Anh x 023880696 12/09/2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

MARFIVE

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

MARSIX
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42 Tạ Thị Thanh Kim x 026444188 05/01/2011
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

43 Nguyễn Ngọc Xuân x 321370380 09/06/2010 Công an tỉnh Bến Tre 30 đạt

44
Trương Thị Bích 

Uyên
x 079191009720 03/04/2019

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
28 đạt

45
Trương Thị Thùy 

Linh
x 025342870 31/12/2010

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

46 Bùi Minh Phong x 077093000200 29/11/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 đạt

47 Trần Ngọc Thanh x 077093002563 28/02/2019
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
28 đạt

48 Trần Thị Mỹ Linh x 079172011629 19/02/2018
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
30 đạt

49
Nguyễn Trần Thanh 

Trúc
x 079195003680 12/05/2017

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 đạt

50 Lê Thị Kim Loan x 001192014458 19/11/2018
Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
27 đạt

51 Ngô Văn Phước x 026096422 11/09/2015
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 đạt

52 Trần Thị Thúy Loan x 024082037 23/12/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 đạt

53
Quách Thị Huỳnh 

Nga
x 025370411 10/09/2010

Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 đạt

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

MARSIX
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54 Lê Thị Hạnh x 075178000092 25/10/2018
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 đạt

55 Văn Đình Giáp 187400544 08/11/2011 Công an tỉnh Nghệ An Tỉnh Nghệ An 30 đạt

56 Trần Thanh Hoa 240892642 26/10/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk Tỉnh Đắk Lắk 30 đạt

57
Nguyễn Trần Quốc 

Phong
079088099209 01/02/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

30 đạt

58
Nguyễn Thị Bích 

Thủy
x 022447293 17/05/1996

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

59 Đỗ Thị Tuyết Vân x 321427339 12/07/2007 Công an tỉnh Bến Tre 28 đạt

60 Đậu Minh Thuật x 187876202 17/01/2018 Công an tỉnh Nghệ An 28 đạt

61 Nguyễn Thị Liên  x 060187000167 18/05/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 đạt

62 Phạm Ngọc Lól  x 381922709 21/03/2016 Công an tỉnh Cà Mau 24 đạt

63
Nguyễn Thị Kim 

Thủy
 x 261392440 05/01/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 28 đạt

64 Lê Thị Tuyết Nga  x 079194007792 04/01/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 đạt

Công Ty TNHH 

MTV Sài Gòn 

Co.op Gò Vấp

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

MARSIX

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA 

XANH
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65 Ông Lan Linh  x 025081844 21/02/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
18

không 

đạt

66 Đặng Văn Hạnh x  341883378 11/10/2018 Công an tỉnh Đồng Tháp 26 đạt

67 Huỳnh Hoàng Huy x  025650994 25/03/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 đạt

68 Lê Thị Mỹ Sa  x 212293881 20/02/2019 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 đạt

69 Trần Đức Có x  261617538 10/26/2017 Công an tỉnh Bình Thuận 23
không 

đạt

70 Nguyễn Thúy Linh  x 079197008685 24/5/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 đạt

71 Đào Thanh Phong x  079090000851 10/03/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 đạt

72
Nguyễn Trần Phương 

Trinh
 x 272881320 08/03/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

73 Ngô Triệu Kim Yến  x 026053113 14/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

74 Nguyễn Hoàng Hải x  352528071 18/03/2015 Công an tỉnh An Giang 26 đạt

75 Nguyễn Ngọc Trí x  212706084 05/08/2009 Công an tỉnh Quảng Ngãi 25 đạt

76 Bùi Thị Thùy Trang  x 312429169 10/09/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 28 đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA 

XANH
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77 Trần Thị Thuý  x 351723843 31/7/2013 Công an tỉnh An Giang 25 đạt

78 Nguyễn Thị Cẩm  x 334933547 12/02/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 26 đạt

79
Nguyễn Thị Ngọc 

Yến
 x 025887150 11/02/2014

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 đạt

80 Võ Thị Trà  x 212666171 22/01/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 đạt

81
Tống Dương Hoàng 

Nam
x  024695436 26/04/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 đạt

82
Nguyễn Thị Hải 

Phương
 x 079189011926 16/04/2019

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 đạt

83 Nguyễn Thị Mỹ Thu  x 261383239 11/08/2011 Công an tỉnh Bình Thuận 24 đạt

84
Nguyễn Thị Ngọc 

Nương
 x 079190005944 23/11/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
26 đạt

85 Võ Minh Hải x  025158382 18/07/1994
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 đạt

86 Trần Thị Kim Phượng  x 023757489 01/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 đạt

87 Nguyễn Đức Tài x  272080568 06/10/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 27 đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA 

XANH
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88 Lê Thị Bích Liễu  x 079187002948 12/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
25 đạt

89 Nguyễn Bích Như  x 381757011 6/16/2011 Công an tỉnh Cà Mau 0
không 

đạt

90 Mai Ngọc Hùng x  241821822 24/06/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 đạt

91 Võ Văn Quốc Vinh x  371753429 08/12/2017 Công an tỉnh Kiên Giang 24 đạt

92 Nguyễn Thuần Thắng x  331617259 24/02/2014 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 đạt

93 Vương Ngọc Khanh  x 025676638 26/03/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 đạt

Chuyên viên chấm thi

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA 

XANH
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Nguyễn Hà Phương ĐẶNG MỸ LINH


